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DANH MỤC TÀI LIỆU GIỚI THIỆU THAM KHẢO ÔN THI 

MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ -  

KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC  

HÀNH CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2022  

 (Dành cho Viên chức) 
 (Kèm theo Thông báo số 1153 /TB-SNV ngày 19 /4/2022 của Sở Nội vụ) 

 

STT Nội dung danh mục văn bản, tài liệu tham khảo 

1 Hiến pháp Việt Nam năm 2013. 

2 
Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức). 

3 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.  

5 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019. 

6 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

7 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.  

8 
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021 và Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 2021 - 2030. 

9 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng. 

10 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

11 
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

12 

Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

13 

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa. 

14 

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội 

ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ. 
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STT Nội dung danh mục văn bản, tài liệu tham khảo 

15 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp 

hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.    

16 
Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý 

cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

17 
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

18 
Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn 

chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

19 
Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát 

quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

20 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

21 
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

22 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức.  

23 
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức. 

24 
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  

25 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.  

26 
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

27 
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Quy định về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

28 
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

29 
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

30 
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

31 
Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025.   

32 Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức. 
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